
STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Quê quán Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu) 

1 Bùi Thị Lệ Phúc 3/22/2004 Quảng Nam Trà Đông-Bắc Trà My-Quảng Nam 

2 Bùi Thị Thanh Tuyền 2/17/2004 
Thừa Thiên 

Huế 

Thôn Trung Chánh, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

3 Cà Văn Hạnh  07/06/2004 Điện Biên 
Bản Mường Mươn 1, xã Mường Mươn, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện Biên 

4 Đỗ Thị Hồng Thắm  01/08/2004 Quảng Ngãi Xã Ba Cung, hjuyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi  

5 
Đoàn Thị Thanh 

Ngân 
10/21/2004 Bình Thuận 

Xã Bắc Ruộng - Huyện Tánh Linh - Tỉnh Bình 

Thuận 

6 Giàng A Ký 07/09/2003 Yên Bái Nậm Có- Mù Cang Chải- Yên Bái 

7 Hờ Thị Giàng 5/15/2004 Điện Biên 
Bản Pá Liếng, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng, 

Tỉnh Điện Biên 

8 Hoàng Thị Hồng 04/08/2004 Cao Bằng Xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

9 Hoàng Thị Ngọc Ánh 10/09/2004 Ninh Bình Xã Gia Hòa - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình 

10 Hôih Thị Phượng 11/12/2004 Quảng Nam 
Thôn Cà Lai - xã Cà Dy - huyện Nam Giang - tỉnh 

Quảng Nam 

11 Huỳnh Thị Mỹ Duyên  14/09/2004 Đăk Lăk 
Đội 3, thôn 3, xã Quảng Điền, huyện Krong Ana, 

tỉnh Đăk Lắk 

12 Lê Đại Hải 09/09/2004 Bình Định Xóm 1 - Mỹ An - Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định 

13 Lê Ngọc Trâm 11/02/2003 Bến Tre 160C, ấp An Mỹ-An Khánh-Châu Thành-Bến Tre 



14 Lê Thị Thái Quyên 06/11/2004 Kiên Giang 
Tổ 5, Ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, 

tỉnh Kiên Giang. 

15 Lục Kim Hồng 19/09/2004 Cao Bằng 
Thôn Tiền Long, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng 

16 Lục Thị Yến Nhi 20/06/2004 Cao Bằng 
Đồng Ất, Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hóa, Cao 

Bằng 

17 Lý Mùi Mui 15/11/2004 Cao Bằng xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

18 Mã Thị Quỳnh Nga 06/09/2004 Lào Cai xã Thống Nhất - Thành phố Lào Cai - Lào Cai 

19 Mai Văn Quân 02/01/2003 Lâm Đồng 
Yên Khê Hạ - xã Lạc Lâm - huyện Đơn Dương - 

Lâm Đồng 

20 Ngọ Trịnh Hương Ly 7/25/2004 Thanh Hoá Phiến Thôn, Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 

21 Nguyễn Mai Trinh 14/04/2004 Đăk Lăk Thôn 10, xã EaRốk, huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lăk 

22 Nguyễn Mạnh Đức  02/10/2004 Đăk Lăk  Xã EA'riêng, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk  

23 Nguyễn Thị Anh Thư 2/13/2004 Sóc Trăng 
Ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng 

24 Nguyễn Thị Chi 07/09/2004 Quảng Bình 
Thôn Bắc Thái, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình 

25 Nguyễn Thị Hiền  02/01/2004 Đăk Nông xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông  

26 
Nguyễn Thị Hiếu 

Giang 
08/11/2004  Quảng Trị 

Thôn Cao Việt, xã Triệu Phước, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 

27 Nguyễn Thị Hoài 08/08/2004 Đăk Lăk Xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk 



28 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 02/05/2004 Long An 
Ấp 3, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh 

Long An 

29 Nguyễn Thị Nguyệt 01/07/2004 Thanh Hoá 
thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa 

30 
Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
07/12/2004 Phú Thọ Xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

31 
Nguyễn Thị Thanh 

Tú 
09/10/2004 Vĩnh Phúc Xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

32 Nguyễn Thị Thuỷ 09/02/2004 Đăk Lăk 
81 Thôn 1, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đăk Lăk 

33 Nông Thị Kiều Trang 13/03/2004 Cao Bằng Xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng 

34 Phạm Thị Bảo Ngọc 1/19/2004 Bến Tre 
Số 447, tổ 6, Ấp 1, Xã Lương Phú, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

35 Phạm Thị Niên 16/10/2003 Thanh Hoá  Xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

36 Phan Thị Sương 9/24/2004 Đăk Lăk 
đội 4, thôn 3 , xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đăk Lăk 

37 Phan Thị Tú Trinh 6/15/2004 An Giang 
xã Định Thành- Huyện Thoại Sơn - Tỉnh An 

Giang 

38 Phan Văn Thắng 04/10/2004 Hà Tĩnh Xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

39 Tạ Thị Ngọc Trâm 01/02/2004 Thanh Hóa 
Thôn Dụng Hòa, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

40 Thèn Thị Hồng Hiệp 07/08/2004 Hà Giang 
xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

41 Trần Minh Tâm 05/09/2004 Phú Thọ Khu1, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ 



42 Trần Minh Thư 09/08/2004 Trà Vinh 
Khóm 4 Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh 

Trà Vinh 

43 Trần Thanh Quý 08/06/2004 Vĩnh Long xã Sông Phú - huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long 

44 Trần Thị Thu Trinh 23/11/2004 Đăk Lăk Xã Êa Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk 

45 Trần Thị Thủy  06/05/2004 Quảng Bình xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình  

46 Trịnh Thị Bích Loan 02/01/2004 Bình Thuận 
số 184, đường Hưng Đạo, Đức Tài, huyện Đức 

Linh, Bình Thuận 

47 Từ Hòa Dân 08/02/2004 Kom Tum TDP3, Đak hà, huyện Đak Hà, Kom Tum 

48 Vàng A Mẩy 16/10/2004 Lào Cai 
Thôn Sin Chải, xã Dên Thang, huyện Bát Xát, tỉnh 

Lào Cai 

49 Vàng Thị Sue 16/03/2004 Điện Biên 
Bản Huổi Thủng 2, xã Na Cô Sa, Nậm Pồ, Điện 

Biên 

50 Võ Ngọc Sơn 19/12/2004 Quảng Trị 
thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 

51 Vũ Minh Nguyệt 04/12/2004 Hải Phòng Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng 

 


